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Trường THPT NGÔ QUYỀN

Học kỳ 2

Năm học 2023-2024

Lớp 10A01

Có tác dụng từ ngày 08/01/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO NGỮ VĂN VẬT LÝ TIN HỌC HÓA HỌC NGỮ VĂN

2 TIN HỌC NGỮ VĂN VẬT LÝ HÓA HỌC HÓA HỌC NGOẠINGỮ

3 TOÁN LỊCH SỬ TOÁN VẬT LÝ NGOẠINGỮ SINH HỌC

4 NGOẠINGỮ LỊCH SỬ TOÁN TOÁN SHCN

5 T.NGHIỆM SINH HỌC GD.Đ.P

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Lớp 10A02

Có tác dụng từ ngày 08/01/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO NGOẠINGỮ HÓA HỌC NGOẠING NGỮ VĂN TOÁN

2 VẬT LÝ NGOẠINGỮ HÓA HỌC LỊCH SỬ NGỮ VĂN SINH HỌC

3 VẬT LÝ SINH HỌC TOÁN NGỮ VĂN GD.Đ.P HÓA HỌC

4 TIN HỌC VẬT LÝ TOÁN LỊCH SỬ SHCN

5 TIN HỌC TOÁN T.NGHIỆM

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Lớp 10A03

Có tác dụng từ ngày 08/01/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO T.NGHIỆM HÓA HỌC NGỮ VĂN NGOẠINGỮ NGOẠINGỮ

2 NGOẠINGỮ SINH HỌC HÓA HỌC TIN HỌC TOÁN GD.Đ.P

3 LỊCH SỬ NGỮ VĂN VẬT LÝ TIN HỌC TOÁN VẬT LÝ

4 TOÁN NGỮ VĂN VẬT LÝ HÓA HỌC SHCN

5 SINH HỌC LỊCH SỬ TOÁN

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1
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Lớp 10A04

Có tác dụng từ ngày 08/01/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO HÓA HỌC NGỮ VĂN SINH HỌC LỊCH SỬ GD.Đ.P

2 TIN HỌC HÓA HỌC NGOẠINGỮ TOÁN NGOẠINGỮ HÓA HỌC

3 VẬT LÝ TIN HỌC NGOẠINGỮ TOÁN VẬT LÝ TOÁN

4 VẬT LÝ NGỮ VĂN SINH HỌC TOÁN SHCN

5 LỊCH SỬ NGỮ VĂN T.NGHIỆM

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Lớp 10A05

Có tác dụng từ ngày 08/01/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO NGOẠINGỮ SINH HỌC HÓA HỌC TIN HỌC TOÁN

2 TOÁN NGOẠINGỮ T.NGHIỆM NGỮ VĂN TIN HỌC TOÁN

3 HÓA HỌC SINH HỌC LỊCH SỬ LỊCH SỬ TOÁN VẬT LÝ

4 NGỮ VĂN GD.Đ.P VẬT LÝ NGOẠINGỮ SHCN

5 NGỮ VĂN HÓA HỌC VẬT LÝ

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Lớp 10A06

Có tác dụng từ ngày 08/01/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO TIN HỌC T.NGHIỆM NGỮ VĂN HÓA HỌC TOÁN

2 LỊCH SỬ TIN HỌC SINH HỌC TOÁN LỊCH SỬ TOÁN

3 NGOẠINGỮ NGOẠINGỮ GD.Đ.P TOÁN NGỮ VĂN VẬT LÝ

4 SINH HỌC NGOẠINGỮ HÓA HỌC NGỮ VĂN SHCN

5 VẬT LÝ VẬT LÝ HÓA HỌC

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
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Lớp 10B

Có tác dụng từ ngày 08/01/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO TOÁN LỊCH SỬ TOÁN GD.Đ.P SINH HỌC

2 CÔNGNGHỆ SINH HỌC LỊCH SỬ TOÁN NGOẠINGỮ NGỮ VĂN

3 SINH HỌC CÔNGNGH GDCD HÓA HỌC HÓA HỌC NGỮ VĂN

4 T.NGHIỆM NGOẠINGỮ GDCD HÓA HỌC SHCN

5 NGOẠINGỮ NGỮ VĂN TOÁN

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Lớp 10C

Có tác dụng từ ngày 08/01/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO GDCD NGỮ VĂN TOÁN LỊCH SỬ NGỮ VĂN

2 TOÁN CÔNGNGH NGỮ VĂN GDCD LỊCH SỬ NGỮ VĂN

3 TOÁN T.NGHIỆM TOÁN GD.Đ.P ĐỊA LÝ CÔNGNGHỆ

4 ĐỊA LÝ TIN HỌC NGOẠINGỮ NGOẠINGỮ SHCN

5 ĐỊA LÝ TIN HỌC NGOẠINGỮ

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Lớp 10D01

Có tác dụng từ ngày 08/01/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO NGỮ VĂN TOÁN VẬT LÝ HÓA HỌC VẬT LÝ

2 ĐỊA LÝ TOÁN NGỮ VĂN GD.Đ.P HÓA HỌC NGOẠINGỮ

3 CÔNGNGHỆ TOÁN NGỮ VĂN TOÁN LỊCH SỬ NGOẠINGỮ

4 NGOẠINGỮ HÓA HỌC CÔNGNGHỆ ĐỊA LÝ SHCN

5 VẬT LÝ T.NGHIỆM LỊCH SỬ

Buổi chiều
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Lớp 10D02

Có tác dụng từ ngày 08/01/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO TOÁN ĐỊA LÝ LỊCH SỬ NGỮ VĂN VẬT LÝ

2 VẬT LÝ GD.Đ.P ĐỊA LÝ HÓA HỌC NGỮ VĂN TOÁN

3 VẬT LÝ CÔNGNGH HÓA HỌC NGỮ VĂN NGOẠINGỮ TOÁN

4 LỊCH SỬ CÔNGNGH T.NGHIỆM NGOẠINGỮ SHCN

5 NGOẠINGỮ HÓA HỌC TOÁN

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Lớp 11A01

Có tác dụng từ ngày 08/01/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO ĐỊA LÝ TOÁN VẬT LÝ NGỮ VĂN HÓA HỌC

2 HÓA HỌC TOÁN TOÁN HÓA HỌC NGỮ VĂN VẬT LÝ

3 T.NGHIỆM TOÁN TIN HỌC NGOẠING TIN HỌC VẬT LÝ

4 ĐỊA LÝ GD.Đ.P NGOẠINGỮ LỊCH SỬ SHCN

5 LỊCH SỬ NGOẠINGỮ NGỮ VĂN

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Lớp 11A02

Có tác dụng từ ngày 08/01/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO HÓA HỌC TOÁN TIN HỌC VẬT LÝ ĐỊA LÝ

2 NGOẠINGỮ HÓA HỌC TOÁN TIN HỌC GD.Đ.P NGOẠINGỮ

3 NGOẠINGỮ VẬT LÝ VẬT LÝ LỊCH SỬ NGỮ VĂN ĐỊA LÝ

4 TOÁN T.NGHIỆM LỊCH SỬ NGỮ VĂN SHCN

5 TOÁN NGỮ VĂN HÓA HỌC
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Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Lớp 11A03

Có tác dụng từ ngày 08/01/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO NGỮ VĂN HÓA HỌC TOÁN TOÁN TIN HỌC

2 NGOẠINGỮ NGỮ VĂN HÓA HỌC LỊCH SỬ TOÁN TIN HỌC

3 VẬT LÝ ĐỊA LÝ VẬT LÝ HÓA HỌC NGOẠINGỮ VẬT LÝ

4 T.NGHIỆM LỊCH SỬ ĐỊA LÝ NGOẠINGỮ SHCN

5 GD.Đ.P TOÁN NGỮ VĂN

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Lớp 11A04

Có tác dụng từ ngày 08/01/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO T.NGHIỆM VẬT LÝ NGỮ VĂN TIN HỌC NGOẠINGỮ

2 VẬT LÝ LỊCH SỬ LỊCH SỬ NGỮ VĂN VẬT LÝ NGOẠINGỮ

3 ĐỊA LÝ HÓA HỌC TOÁN HÓA HỌC GD.Đ.P HÓA HỌC

4 TIN HỌC TOÁN TOÁN NGỮ VĂN SHCN

5 NGOẠINGỮ TOÁN ĐỊA LÝ

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Lớp 11A05

Có tác dụng từ ngày 08/01/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO LỊCH SỬ TIN HỌC NGOẠING TOÁN VẬT LÝ

2 GD.Đ.P ĐỊA LÝ TIN HỌC NGOẠING TOÁN T.NGHIỆM

3 ĐỊA LÝ NGỮ VĂN HÓA HỌC NGỮ VĂN VẬT LÝ NGOẠINGỮ

4 TOÁN NGỮ VĂN HÓA HỌC VẬT LÝ SHCN
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5 TOÁN HÓA HỌC LỊCH SỬ

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Lớp 11A06

Có tác dụng từ ngày 08/01/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO TOÁN LỊCH SỬ NGỮ VĂN HÓA HỌC GD.Đ.P

2 NGOẠINGỮ TOÁN NGỮ VĂN NGOẠING HÓA HỌC VẬT LÝ

3 LỊCH SỬ ĐỊA LÝ NGỮ VĂN TOÁN T.NGHIỆM TOÁN

4 VẬT LÝ ĐỊA LÝ VẬT LÝ TIN HỌC SHCN

5 TIN HỌC NGOẠINGỮ HÓA HỌC

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Lớp 11A07

Có tác dụng từ ngày 08/01/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO HÓA HỌC NGỮ VĂN LỊCH SỬ VẬT LÝ TOÁN

2 ĐỊA LÝ HÓA HỌC NGỮ VĂN NGOẠING TIN HỌC TOÁN

3 TOÁN NGOẠINGỮ VẬT LÝ TOÁN TIN HỌC GD.Đ.P

4 LỊCH SỬ ĐỊA LÝ HÓA HỌC T.NGHIỆM SHCN

5 VẬT LÝ NGỮ VĂN NGOẠINGỮ

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Lớp 11B

Có tác dụng từ ngày 08/01/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO NGOẠINGỮ NGỮ VĂN NGOẠING CÔNGNGHỆ CÔNGNGHỆ

2 LỊCH SỬ NGOẠINGỮ NGỮ VĂN SINH HỌC T.NGHIỆM GDCD

3 GDCD HÓA HỌC SINH HỌC NGỮ VĂN HÓA HỌC TOÁN
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4 GD.Đ.P SINH HỌC TOÁN HÓA HỌC SHCN

5 TOÁN LỊCH SỬ TOÁN

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Lớp 11C01

Có tác dụng từ ngày 08/01/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO GDCD TOÁN NGỮ VĂN ĐỊA LÝ VẬT LÝ

2 TIN HỌC GD.Đ.P TOÁN NGỮ VĂN ĐỊA LÝ VẬT LÝ

3 TIN HỌC LỊCH SỬ LỊCH SỬ TOÁN TOÁN NGOẠINGỮ

4 NGOẠINGỮ NGỮ VĂN NGỮ VĂN GDCD SHCN

5 NGOẠINGỮ T.NGHIỆM ĐỊA LÝ

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Lớp 11C02

Có tác dụng từ ngày 08/01/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO ĐỊA LÝ TOÁN ĐỊA LÝ TOÁN NGOẠINGỮ

2 TIN HỌC VẬT LÝ TOÁN NGỮ VĂN GD.Đ.P ĐỊA LÝ

3 NGOẠINGỮ LỊCH SỬ LỊCH SỬ TIN HỌC NGỮ VĂN TOÁN

4 VẬT LÝ GDCD NGỮ VĂN NGỮ VĂN SHCN

5 T.NGHIỆM GDCD NGOẠINGỮ

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Lớp 12A01

Có tác dụng từ ngày 08/01/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO HÓA HỌC HÓA HỌC GDCD NGOẠINGỮ VẬT LÝ

2 SINH HỌC HÓA HỌC CÔNGNGHỆ NGOẠING NGOẠINGỮ VẬT LÝ
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399

400

A B C D E F G

3 TIN HỌC VẬT LÝ NGOẠINGỮ TIN HỌC ĐỊA LÝ NGỮ VĂN

4 LỊCH SỬ NGỮ VĂN TOÁN TOÁN SHCN

5 ĐỊA LÝ NGỮ VĂN TOÁN TOÁN

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Lớp 12A02

Có tác dụng từ ngày 08/01/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO SINH HỌC NGOẠINGỮ HÓA HỌC LỊCH SỬ TIN HỌC

2 TOÁN GDCD NGOẠINGỮ HÓA HỌC ĐỊA LÝ TOÁN

3 TOÁN TOÁN HÓA HỌC ĐỊA LÝ NGOẠINGỮ NGỮ VĂN

4 TIN HỌC VẬT LÝ NGỮ VĂN NGOẠINGỮ SHCN

5 CÔNGNGHỆ VẬT LÝ NGỮ VĂN VẬT LÝ

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Lớp 12A03

Có tác dụng từ ngày 08/01/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO NGỮ VĂN GDCD TIN HỌC VẬT LÝ ĐỊA LÝ

2 VẬT LÝ CÔNGNGH NGỮ VĂN TIN HỌC VẬT LÝ ĐỊA LÝ

3 HÓA HỌC TOÁN NGỮ VĂN NGOẠING TOÁN HÓA HỌC

4 HÓA HỌC TOÁN NGOẠINGỮ TOÁN SHCN

5 LỊCH SỬ SINH HỌC NGOẠINGỮ NGOẠINGỮ

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Lớp 12A04

Có tác dụng từ ngày 08/01/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO LỊCH SỬ NGOẠINGỮ TOÁN NGOẠINGỮ NGỮ VĂN



401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

A B C D E F G

2 SINH HỌC TIN HỌC NGOẠINGỮ TOÁN NGOẠINGỮ NGỮ VĂN

3 VẬT LÝ VẬT LÝ CÔNGNGHỆ HÓA HỌC GDCD TIN HỌC

4 NGỮ VĂN VẬT LÝ HÓA HỌC ĐỊA LÝ SHCN

5 TOÁN ĐỊA LÝ HÓA HỌC TOÁN

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Lớp 12A05

Có tác dụng từ ngày 08/01/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO VẬT LÝ CÔNGNGHỆ NGOẠING GDCD NGỮ VĂN

2 NGOẠINGỮ VẬT LÝ HÓA HỌC TOÁN NGOẠINGỮ NGỮ VĂN

3 HÓA HỌC TOÁN ĐỊA LÝ TOÁN TOÁN SINH HỌC

4 HÓA HỌC NGOẠINGỮ LỊCH SỬ VẬT LÝ SHCN

5 TIN HỌC TIN HỌC NGỮ VĂN ĐỊA LÝ

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Lớp 12A06

Có tác dụng từ ngày 08/01/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO NGOẠINGỮ NGỮ VĂN TOÁN TOÁN NGOẠINGỮ

2 CÔNGNGHỆ NGOẠINGỮ NGỮ VĂN ĐỊA LÝ TOÁN TIN HỌC

3 HÓA HỌC GDCD TOÁN NGOẠING HÓA HỌC VẬT LÝ

4 SINH HỌC TIN HỌC VẬT LÝ HÓA HỌC SHCN

5 NGỮ VĂN LỊCH SỬ VẬT LÝ ĐỊA LÝ

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Lớp 12A07

Có tác dụng từ ngày 08/01/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7



451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

A B C D E F G

1 CHAOCO NGOẠINGỮ VẬT LÝ ĐỊA LÝ NGOẠINGỮ TOÁN

2 HÓA HỌC NGỮ VĂN VẬT LÝ NGOẠING VẬT LÝ TOÁN

3 LỊCH SỬ NGỮ VĂN HÓA HỌC GDCD TOÁN ĐỊA LÝ

4 NGOẠINGỮ TIN HỌC NGỮ VĂN TOÁN SHCN

5 SINH HỌC TIN HỌC CÔNGNGHỆ HÓA HỌC

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Lớp 12A08

Có tác dụng từ ngày 08/01/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO TIN HỌC ĐỊA LÝ HÓA HỌC TOÁN HÓA HỌC

2 TOÁN NGOẠINGỮ ĐỊA LÝ TIN HỌC TOÁN HÓA HỌC

3 TOÁN NGOẠINGỮ NGỮ VĂN NGOẠING LỊCH SỬ NGỮ VĂN

4 VẬT LÝ SINH HỌC NGỮ VĂN GDCD SHCN

5 VẬT LÝ CÔNGNGH VẬT LÝ NGOẠINGỮ

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Lớp 12A09

Có tác dụng từ ngày 08/01/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO HÓA HỌC VẬT LÝ TOÁN ĐỊA LÝ TOÁN

2 NGỮ VĂN ĐỊA LÝ VẬT LÝ TOÁN LỊCH SỬ VẬT LÝ

3 NGỮ VĂN TIN HỌC NGỮ VĂN TIN HỌC NGOẠINGỮ SINH HỌC

4 CÔNGNGHỆ TOÁN HÓA HỌC NGOẠINGỮ SHCN

5 NGOẠINGỮ NGOẠINGỮ HÓA HỌC GDCD

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Lớp 12A10

Có tác dụng từ ngày 08/01/2024

Buổi sáng



501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

A B C D E F G

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO CÔNGNGH HÓA HỌC TIN HỌC NGOẠINGỮ NGOẠINGỮ

2 NGỮ VĂN TIN HỌC GDCD VẬT LÝ NGOẠINGỮ NGOẠINGỮ

3 NGỮ VĂN HÓA HỌC SINH HỌC VẬT LÝ TOÁN TOÁN

4 TOÁN LỊCH SỬ ĐỊA LÝ TOÁN SHCN

5 HÓA HỌC ĐỊA LÝ NGỮ VĂN VẬT LÝ

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5


